TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Công nghệ Sinh học & Môi trường


Bộ môn: Công nghệ Sinh học

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 
· Tiếng Việt: CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỘNG VẬT
· Tiếng Anh: ANIMAL BIOTECHNOLOGY





Mã học phần: BIO371



Số tín chỉ: 
3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học





Học phần tiên quyết: 
Sinh lý người và động vật

2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên: Văn Hồng Cầm


Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ
Email: camvh@ntu.edu.vn
Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/course/view.php?id=7571
Địa chỉ Google Meet:  https://meet.google.com/oig-sxxk-vew 
Địa điểm tiếp SV: Phòng thí nghiệm CNSH

3. Mô tả tóm tắt học phần: 
Học phần trang bị cho người học kiến thức về các kỹ thuật của Công nghệ sinh học vào cấu trúc, chức năng, cơ chế sống của bộ gen, tế bào, mô và cơ thể ở trên người và động vật nhằm cải tạo giống vật nuôi, bảo vệ và bảo tồn động vật, cải thiện sức khỏe con người và phục vụ lợi ích chính đáng của con người và sự sống.

4. Mục tiêu: 
Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm hiểu, và ứng dụng các kỹ thuật của công nghệ sinh học động vật trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực di truyền chọn giống, y học, nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm và môi trường.

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:

a)  Trình bày, lựa chọn và vận dụng được các kĩ thuật tách tế bào và nuôi cấy tế bào động vật trong nghiên cứu
b)  Trình bày và vận dụng được các biện pháp kiểm soát nhiễm trong nuôi cấy tế bào động vật
c)  Trình bày và vận dụng được kĩ thuật bảo quản và hoạt hóa tế bào sau khi rã đông

d)  Phân biệt và mô tả các biện pháp chuẩn bị giao tử cho quá trình hỗ trợ sinh sản

e)  Lựa chọn các kĩ thuật hỗ trợ sự thụ tinh tùy theo trường hợp
f)  Trình bày và phân tích được các bước trong kỹ thuật cấy truyền phôi

g)  Trình bày được và phân tích các kĩ thuật cơ bản trong tạo dòng in vitro

h)  Nhận diện được và lý giải các khiếm khuyết thường xuất hiện ở động vật tạo dòng vô tính

i)  Phân tích, đánh giá và thuyết trình ứng dụng trong tạo dòng vô tính ở động vật
j) Trình bày được các loại tế bào gốc và phân biệt các phương pháp biệt hóa tế bào gốc

k)  Phân tích, đánh giá và thuyết trình ứng dụng của tế bào gốc trong nghiên cứu và y học

l) Trình bày được các vấn đề đạo đức khi áp dụng tế bào gốc
m) Phân tích, đánh giá và thuyết trình ứng dụng của công nghệ gen ở động vật

n)  Trình bày một số yêu cầu của vật liệu y sinh và phản ứng của cơ thể khi cấy ghép vật liệu y sinh vào cơ thể

o)  Phân tích, đánh giá và thuyết trình ứng dụng tiêu biểu của vật liệu y sinh
6. Đánh giá kết quả học tập:
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	- Thái độ, chuyên cần
- Kiểm tra
- Seminar
	a- o
	5%
15%
15%

	2
	Thi giữa kỳ
	Trắc nghiệm – Tự luận
	a-f
	25%

	3
	Thi cuối kỳ
	Tự luận
	g-o
	40%


7. Tài liệu dạy và học:

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phan Kim Ngọc, Phạm Văn Phúc
	Công nghệ sinh học trên người và động vật
	2006
	Giáo dục Việt Nam
	Thư viện
	X
	

	2
	R. Ian Freshley
	Culture of Animal cells – A manual of basic techniques
	2005
	Willey-Liss
	Thư viện
	
	X

	3
	Committee on Defining Science-Based Concerns Associated with Products of Animal Biotechnology, Committee on Agricultural Biotechnology, Health, and the Environment, National Research Council
	Animal Biotechnology – Science based concerns
	2002
	
	Thư viện
	
	X


8. Xây dựng kế hoạch giảng dạy
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
	Nuôi cấy tế bào động vật
Điều kiện lí-hóa trong kĩ thuật nuôi tế bào

Các kĩ thuật tách tế bào

Môi trường nuôi tế bào động vật.

Kĩ thuật nuôi cấy tế bào động vật

Kiểm soát nhiễm

Đông lạnh và hoạt hóa tế bào
	a

a

a

a

b

c
	  12
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.
	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.

	2

2.1

2.2

2.3
	Công nghệ hỗ trợ sinh sản 

Kĩ thuật chuẩn bị giao tử

Các kĩ thuật hỗ trợ sự thụ tinh

Cấy truyền phôi
	d

e

f
	7
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.
	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Công nghệ tạo dòng vô tính 

Một số quá trình sinh học của công nghệ tạo dòng

Một số kĩ thuật cơ bản trong tạo dòng in vitro

Một số khiếm khuyết ở động vật tạo dòng vô tính

Ứng dụng tạo dòng vô tính ở động vật
	g

g

h

i
	7
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.
	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.
Sinh viên chuẩn bị seminar

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Tế bào gốc 

Nguồn gốc và khả năng biệt hóa của tế bào gốc phôi

Nguồn gốc và khả năng biệt hóa của tế bào gốc trưởng thành

Ứng dụng của tế bào gốc trong nghiên cứu và y học

Đạo đức khi áp dụng tế bào gốc
	j

j

k

l
	7
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.
	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.
Sinh viên chuẩn bị seminar

	5

5.1

5.2

5.3
	Ứng dụng công nghệ gen ở động vật 

Ứng dụng của động vật biến đổi gen.

Gen liệu pháp trong tế bào 

Ứng dụng của liệu pháp gen trong y học
	m

m

m
	6
	Thuyết trình  kết hợp với nêu vấn đề và thảo luận.

	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.
Sinh viên chuẩn bị seminar

	6

6.1

6.2

6.3
	Vật liệu y - sinh 

Tính chất của vật liệu y-sinh

Miễn dịch cấy ghép vật liệu sinh học

Một số vật liệu sinh học dùng trong y học

Ứng dụng của vật liệu sinh học trong y học
	n

n

o

o
	6
	Thuyết trình  kết hợp thảo luận
	Đọc tài liệu trước khi đến lớp.
Sinh viên chuẩn bị seminar


9. Yêu cầu đối với người học:
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần;

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần;

- Luôn mở camera khi tham gia các buổi học trực tuyến.

- Đọc tài liệu và bài giảng đã được giao theo tuần trước buổi học.

- Các báo cáo Seminar cần được chuẩn bị trước và nộp đúng hạn theo thông báo của GV.

- Xử lý vi phạm trong kiểm tra và thi theo đúng quy định của Nhà trường.


GIẢNG VIÊN
CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN


(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

Văn Hồng Cầm


TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi họ tên)






          Phạm Thị Minh Thu
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